
LẦN 3

6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B

1
HĐTN 1 CC 

(Châu)

HĐTN 1- CC 

(Mới)

HĐTN 1- CC 

(Quỳnh)

HĐTN 1-CC  

(Hà)

HĐTN1-CC 

(Nam)

HĐTN1-CC  

(Bình)

HĐTN1-CC  

(Linh)

HĐTN 1-CC 

(A.Hồng)

2 GDTC (Bình) M.Thuật (Nam) Sinh (Châu) Anh (Hà) Văn (Thương) Lý (Linh) Anh (A.Hồng) Tin (Quỳnh)

3 Anh (Thảo) GDCD (Huyến) Anh (Hà) GDTC (Bình) Văn (Thương) Tin (Quỳnh) Lý (Linh) Anh (A.Hồng)

4 GDCD (Huyến) Địa (Mới) GDTC (Bình) Sinh (Châu) Anh (Thảo) Văn (Thương) Tin (Quỳnh) Lý (Linh)

1
Địa phương 

(M.Sen)
GDTC (Bình) Sinh (Châu) Địa (Chi) GDTC (Tuấn) C.Nghệ (Khen) M.Thuật (Nam)

Địa phương 

(Hải)

2 Sử (Phụng) C.Nghệ (Châu)
Địa phương 

(M.Sen)
C.Nghệ (Khen) Nhạc (Hải) M.Thuật (Nam) GDTC (Tuấn) Địa (Chi)

3 C.Nghệ (Châu)
Địa phương 

(M.Sen)
C.Nghệ (Khen) M.Thuật (Nam)

Địa phương 

(Hải)
Sử (Phụng) Địa (Chi) GDTC (Tuấn)

4

1 Toán (Coi) Anh (Thảo) Văn (Chung) Nhạc (M.Sen) Địa (Mới) Toán (T.Hồng) Hóa (Vương) Sử (Phụng)

2 Anh (Thảo) Toán (Coi) Nhạc (M.Sen) Văn (Chung) Sử (Phụng) Địa (Mới) Toán (T.Hồng) Hóa (Vương)

3 Sử (Phụng) Văn (Trung) Toán (Coi) Hóa (Vương) Toán (T.Hồng) Anh (Thảo) Văn (Chung) Địa (Mới)

4 Văn (Phụng) Văn (Trung) GDCD (M.Sen) Toán (Coi) Anh (Thảo) Hóa (Vương) Văn (Chung) Toán (T.Hồng)

1 GDTC (Bình) Sử (Phụng) Tin (Quỳnh)
Địa phương 

(M.Sen)
Hóa (Vương) Nhạc (Hải) Lý (Linh) Anh (A.Hồng)

2 Sinh (Khen) Nhạc (M.Sen) GDTC (Bình) Tin (Quỳnh) M.Thuật (Nam) Hóa (Vương) GDTC (Tuấn) Lý (Linh)

3 Tin (Quỳnh) Sinh (Khen) M.Thuật (Nam) GDTC (Bình) Sử (Phụng)
Địa phương 

(Hải)
Anh (A.Hồng) GDTC (Tuấn)

4

1 Văn (Phụng) Toán (Coi) Văn (Chung) GDCD (M.Sen) Văn (Thương) Anh (Thảo) C.Nghệ (Khen) Toán (T.Hồng)

2 Văn (Phụng) Lý (Linh) Văn (Chung) Toán (Coi) Văn (Thương) Toán (T.Hồng) GDCD (M.Sen) C.Nghệ (Khen)

3 Sinh (Khen) Anh (Thảo) Toán (Coi) Văn (Chung) Toán (T.Hồng) Văn (Thương) Sử (Phụng) GDCD (M.Sen)

4 Toán (Coi) Sinh (Khen) Lý (Linh) Sử (Phụng) Anh (Thảo) Văn (Thương) Toán (T.Hồng) Văn (Chung)

1 Nhạc (M.Sen) Tin (Quỳnh) Địa (Chi) Sinh (Châu) C.Nghệ (Khen) GDTC (Bình)
Địa phương 

(Hải)
M.Thuật (Nam)

2
Khen ( PĐ 

KHTN)

Chung (PĐ 

Văn)
Coi (PĐ Toán) Hà (PĐ Anh)

T. Hông (PĐ 

Toán)
Thảo (PĐ Anh)

Tuấn  (PĐ 

KHTN)

A. Hồng (PĐ 

Anh)

3
Khen ( PĐ 

KHTN)

Chung (PĐ 

Văn)
Coi (PĐ Toán) Hà (PĐ Anh)

T. Hông (PĐ 

Toán)
Thảo (PĐ Anh)

Tuấn  (PĐ 

KHTN)

A. Hồng (PĐ 

Anh)

4

1 Văn (Phụng) Anh (Thảo) Hóa (Vương) Toán (Coi) Toán (T.Hồng) GDCD (Hải) Văn (Chung) Sinh (Tuấn)

2 Toán (Coi) Hóa (Vương) Sử (Phụng) Anh (Hà) GDTC (Tuấn) Toán (T.Hồng) Nhạc (Hải) Văn (Chung)

3 Hóa (Vương) Sử (Phụng) Toán (Coi) Văn (Chung) GDCD (Hải) Anh (Thảo) Sinh (Tuấn) Toán (T.Hồng)

4 Anh (Thảo) Toán (Coi) Anh (Hà) Văn (Chung) Hóa (Vương) Sử (Phụng) Toán (T.Hồng) Nhạc (Hải)

1

2

3

4

1 M.Thuật (Nam) Toán (Coi) Địa (Chi) Lý (Linh) Sinh (Châu) Văn (Thương) Văn (Chung) Toán (T.Hồng)

2 Địa (Chi) Văn (Trung) Anh (Hà) Toán (Coi) Lý (Linh) Toán (T.Hồng) Anh (A.Hồng) Văn (Chung)

3 Lý (Linh) Văn (Trung) Toán (Coi) Anh (Hà) Toán (T.Hồng) GDTC (Bình) Địa (Chi) Văn (Chung)

4 Toán (Coi) GDTC (Bình) Văn (Chung) Địa (Chi) Tin (Quỳnh) Sinh (Châu) Toán (T.Hồng) Anh (A.Hồng)

5
HĐTN3 - SHL 

(Châu)

HĐTN3-SHL  

(Mới)

HĐTN3-SHL  

(Quỳnh)

HĐTN3-SHL 

(Hà)

HĐTN3-SHL  

(Nam)

HĐTN3-SHL 

(Bình)

HĐTN3-SHL  

(Linh)

HĐTN3-SHL 

(A.Hồng)

1

Thứ 

hai

Sáng

Chiều

Thứ 

ba

Sáng

Thứ 

sáu

Sáng

Chiều

Sáng

Thứ tư

Chiều

Thứ 

năm

Sáng

Chiều HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SẼ THỰC HIỆN THEO CHUYÊN ĐỀ MỖI THÁNG 1 LẦN.

CÁC CLB THEO NHỐM HỌC SINH (STEM, NGHỆ THUẬT, TDTT, …)

THỜI KHÓA BIỂU 

TỪ NGÀY 03.11.2025

UBND PHƯỜNG TÂN AN

TRƯỜNG THCS EATU



2

3

4

Thứ 

sáu


